
1 6000404613 Lê Trung Hùng Số 138, đường Hoàng Diệu Dịch vụ  Cắt dáng Decan 40011932/HKD
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

2 8303051216 Đinh Tiên Hoàng Số 406, đường Hoàng Diệu Dịch vụ ăn uống 40A8031154
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

3 8017467647 Nguyễn Thụy Tú Uyên Số 177, đường Y Jút Dịch vụ ăn uống 40A8042988
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

4 6000254950 Đặng Văn Sơn Số 169, đường Y Jút Dịch vụ ăn uống 400117881/HKD
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

5 8305799303 Lê Ngọc Công Số 139, đường Nguyễn Thị Minh KhaiDịch vụ ăn uống 40A8041065
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

6 6000641928 Lê Thị Kim Thu Số 300, đường Hoàng Diệu Dich vụ Cắt tóc 40A8008186
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

7 6001414438 Mai Thị Phương Dung
Số 173, đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh
Dich vụ Cắt tóc 40A8026414

Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

8 6001066004 Võ Thị Thanh Hoa Số 227, đường Y Jút Dịch vụ May rèm màn 40A8019076
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

9 6001626922 Trần Thị Kim Ánh Số106, đường Phạm Ngũ Lão Dịch vụ phòng trọ 40A8021818
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

10 8435514245 Trương Thanh Hải Số 107/11, đường Đào Duy Từ Dịch vụ sản xuất Đồ mộc 40A8043528
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

11 6000530135 Nguyễn Thế Hòa Số 283, đường Y Jút Dịch vụ truy cấp internet 40A8003945
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

12 6000529771 Đậu Tiến Dũng Số 174, đường Hoàng Diệu Kinh doanh điện máy, điện lạnh 40A8002652
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

13 6000938654 Nguyễn Văn Nghỉnh Số 44, đường Phạm Ngũ Lão Kinh doanh Đồ sắt 40A8034488
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

14 8071839131 Trần Văn Sáng Số 132, đường Trần Phú Kinh doanh Đồ thờ cúng 40A8042987
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

 PHƯỜNG THÀNH CÔNG

Ngành, nghề kinh doanh
Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Thời gín nghỉ 

( từ ngày

 đến ngày)

Phụ lục

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng  11 năm 2021 của UBND tỉnh)

Số 

TT
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh

Giấy phép kinh 

doanh số

 1



Ngành, nghề kinh doanh
Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Thời gín nghỉ 

( từ ngày

 đến ngày)

Số 

TT
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh

Giấy phép kinh 

doanh số

15 6000425490 Nguyễn Thị Cúc Hoa Số 126, đường Hoàng Diệu Kinh doanh Dụng cụ câu cá 40A8000644
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

16 6000437502 Nguyễn Văn Nam Số 201, đường Điện Biên Phủ Kinh doanh Hàn xì 40A8022464
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

17 6001072865 Trần Thị Thanh Loan Số 211, đường Điện Biên Phủ Kinh doanh Kim, chỉ, nút áo 40A8015086
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

18 8271493466 Ngô Tuấn Anh Số 103, đường Trần Phú Kinh doanh Mỹ phẩm 40A8033381
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

19 6001009905 Nguyễn Thị Ngọc Thu Số 100, đường  Nguyễn Trãi Kinh doanh mỹ phẩm 40A8043507
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

20 6001142537 Lưu Thị Thuỷ Tiên Số 87, đường Trần Phú Kinh doanh phụ tùng ô tô 40A8015788
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

21 8185021501 Nguyễn Thị Sơn Linh Số 156, đường Hoàng Diệu Kinh doanh phụ tùng xe máy 40A8033843
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

22 8301633258 Võ Thị Thùy Trang Số 89, đường Trần Phú Kinh doanh Quần áo 40A8031314
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

23 6000425564 Đặng Thị Thu Lai Chợ Thành Công Kinh doanh Quần áo 40A8043038
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

24 6000219314 Nguyễn Thị Mỹ Trang Số 67, đường Nguyễn Trãi Kinh doanh quần áo 40A8025305
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

25 6000709037 Phi Ngọc Long Số 115A/2, đường Trần Phú Kinh doanh Quần áo 40A8029294
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

26 8072870864 Lê Quang Thống Số 343, đường Lê Hồng Phong Kinh doanh thẩm mỹ viện 40A8003099
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

27 6001032171 Hoàng Văn Sơn
Số 97, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai

Kinh doanh thiết bị vi tính, văn 

phòng
40A8025426

Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

28 8515195298 Nguyễn Thị Minh Châu
Số 48, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai
Kinh doanh vải 40A8042102

Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

29 6000186073 Nguyễn Tấn Hùng Số 203, đường Y J út Phòng chuẩn trị y học cổ truyền 40A8002542
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
            3.000.000 

87.000.000            Tổng cộng 

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 29 hộ kinh doanh): 87.000.000 đồng (Tám mươi bảy triệu đồng)
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